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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ  

quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm 
 

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN 

 

Căn cứ Quyết định số 1120/QĐ-BNN-TCCB ngày 31/3/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ 

sản; Quyết định số 2937/QĐ-BNN-TCCB ngày 03/8/2020 của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn sửa đổi Điều 3 Quyết định số 1120/QĐ-BNN-TCCB 

ngày 31/3/2017; 

 Căn cứ Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT ngày 

01/8/2013 của Bộ Y tế - Bộ Công Thương - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn quy định điều kiện, trình tự thủ tục chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm 

phục vụ quản lý nhà nước; 

 Xét hồ sơ kèm theo Đơn đăng ký gian hạn chỉ định và bổ sung phạm vi chỉ 

định số 2050/KT2-K2 ngày 06/12/2022; Biên bản đánh giá cơ sở kiểm nghiệm 

ngày 21/12/2022; Báo cáo thực hiện hành động khắc phục điều không phù hợp 

ngày 24/2/2023 (Cục nhận ngày 15/3/2023) và công văn số 359/KT2-K2 ngày 

11/4/2023 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Thanh tra, Pháp chế và Đánh giá sự phù hợp. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Gia hạn và bổ sung phạm vi chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực 

phẩm phục vụ quản lý nhà nước, cụ thể như sau: 

- Tên cơ sở kiểm nghiệm: Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2 

 - Địa chỉ cơ sở kiểm nghiệm: 02 Ngô Quyền, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 

- Mã số cơ sở kiểm nghiệm: 010/2015/BNN-KNTP. 

- Danh mục phép thử gia hạn và bổ sung phạm vi chỉ định: Phụ lục kèm theo.  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực ba (03) năm, kể từ ngày ký. 



Điều 3. Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2 có trách 

nhiệm thực hiện công tác kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước khi có yêu 

cầu, phải tuân thủ các quy định và hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước có 

thẩm quyền./. 

 

Nơi nhận:   

- Như Điều 1; 

- Cục trưởng (để báo cáo) 

- Vụ KHCN – Bộ NN&PTNT (để biết); 

- Các đơn vị thuộc Cục QLCL NLTS (để biết); 

- Lưu VT, TTPC. 

KT.CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Ngô Hồng Phong 

 

 



Phụ lục 

DANH MỤC CHỈ TIÊU ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ –QLCL ngày    /4 /2023 của  

Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản) 

 

TT Tên chỉ tiêu được chỉ định Phạm vi áp dụng Phương pháp 
Giới hạn phát hiện  

/phạm vi đo 

I 

 

Các phép thử hóa học 

 

   

1 
Hàm lượng Nitơ tổng và 

Protein thô  Thủy sản và sản phẩm 

thủy sản 

TCVN 3705:1990  (0,1 ÷ 40,0) % 

2 Hàm lượng Nitơ amoniăc TCVN 3706:1990  5 mg/100mL (g) 

3 Hàm lượng Nitơ axit amin  TCVN 3708:1990  0,3 g/L 

4 
Hàm lượng Clortetracyclin/ 

Oxytetracyclin/ Tetracyclin  Thực phẩm (Thịt và 

sản phẩm thịt, thủy sản 

và sản phẩm thuỷ sản) 

AOAC 995.09 10  µg/kg/ mỗi chất 

5 Hàm lượng Ciprofloxacin  KT2.QT.CH-040 

(LC/MS/MS)  

1,5 µg/kg 

6 Hàm lượng Enrofloxacin  1,5 µg/kg 

7 

Dư lượng thuốc BVTV 

nhóm cúc: 

+ Lambda  - cyhalothrin  

+ Permethrin  

+ Cypermethrin   

+ Fenvalenrat   

+ Deltamethrin  

+ Esfenvalerate  

+ Bifenthrin  

+ Cyfluthrin  

Rau, củ, quả 
AOAC 2007.01 

(2012) 
0,003 mg/kg mỗi chất 

8 

Dư lượng thuốc BVTV 

nhóm lân: 

+ Chlorpyrifos  

+ Methyl parathion  

+ Ethoprophos  

+ Fenchlorphos  

+ Prothiophos  

+ Dichlorvos  

+ Malathion  

+ Diazinon  

+ Parathion  

+ Disulfoton  

+ Pirimiphosmethyl  

+ Omethoate  

+ Fenitrothion  

+ Chlorpyrifos methyl  

Rau, củ, quả 
AOAC 2007.01 

(2012) 
0,003 mg/kg mỗi chất 



9 

Dư lượng thuốc BVTV 

nhóm chlor: 

+ Gamma-BHC,  

+ Alpha-BHC,  

+ Belta-BHC,  

+ Delta-BHC,  

+ Heptachlor,  

+ Aldrin  

+ Heptachlorepoxide,  

+ Gamma – chlordane,  

+ Endosulfan I,  

+ alpha – chlordane, 

 + DDE,  

+ Endrin,  

+ Dieldrin,  

+ Endosulfan II,  

+ DDD,  

+ Endrin Aldehyde,  

+ Endosulfan sulfate,  

+ DDT,  

+ Methoxychlor,  

+ Endrin Ketone 

Rau, củ, quả 
AOAC 2007.01 

(2012) 
0,003 mg/kg mỗi chất 

10 

Dư lượng thuốc BVTV 

nhóm Carbamate: 

+ Aldicarb  

+ Aldicarbsulfoxide 

+ Aldicarbsulfone 

+ Oxamyl 

+ Carbofuran 

+ 3-Hydroxycarbofuran 

+ Carbaryl 

+ Methiocarb 

Rau, củ, quả 
AOAC 2007.01 

(2012) 
30 µg/kg/  mỗi chất 

11 

Dư lượng thuốc BVTV 

nhóm khác:  

+ Metalaxyl 

+ Butachlor 

+ Pretilachlor 

+ Hexaconazole 

+ Acetochlor 

+ Trifluralin 

+ Thiamethoxam 

+ Dimethoate 

+ Difenconazole 

+ Carbendazim 

+ Imidacloprid 

+ Atrazine. 

+ Methamidophos 

+ Fipronil 

+ Isoprothiolane. 

Rau, củ, quả 
AOAC 2007.01 

(2012) 
0,003 mg/kg/  mỗi chất 



12 Hàm lượng cafein  Cà phê 

TCVN 9723:2013 

(ISO 20481: 2008) 

(HPLC/DAD) 

5 mg/kg 

13 Hàm lượng As  
Thịt và sản phẩm thịt, 

Thủy sản và sản phẩm 

thuỷ sản, cà phê, Nông 

sản thực phẩm. 

AOAC 986.15 

(2012) 
0,015 mg/kg 

14 Hàm lượng Pb  AOAC 999.11 

(2012) 

0,015 mg/kg 

15 Hàm lượng Cd  0,015 mg/kg 

16 Hàm lượng Hg  
AOAC 971.21 

(2012) 
0,015 mg/kg 

17 

 

Hàm lượng Aflatoxin (B1, 

B2, G1, G2)  

Ngũ cốc và sản phẩm 

từ ngũ cốc 

AOAC 991.31 

(LC/MS/MS) 

TCVN 7596:2007 

(LC/MS/MS)  

B1: 0,13 µg/kg 

B2: 0,16 µg/kg  G1: 

0,09 µg/kg G2: 

0,21µg/kg 

Aflatoxin tổng: 

0,6 µg/kg 

18 Clenbuterol 

Thực phẩm (Thịt và 

sản phẩm thịt, thủy sản 

và sản phẩm thuỷ sản) 

KT2.QT.CH-039 

0,03  µg/kg 

19 Salbutamol 0,02  µg/kg 

20 Ractopamin 0,02  µg/kg 

21 
Chất bảo quản 

Natribenzoate/acid benzoic US.FDA Method 

CLG-BSP.01 

4  mg/kg 

22 
Chất bảo quản 

Kalisorbate/acid sorbic  
2  mg/kg 

23 Chloramphenicol KT2.QT.CH-038 0,02  µg/kg 

 

II 

 
Các phép thử sinh học    

1 
Định lượng vi sinh vật trên 

đĩa thạch  

Nông lâm thủy sản thực 

phẩm 

TCVN 4884-1:2015  
1 CFU/mL 

10 CFU/g 

2 Định lượng Coliforms  TCVN 6848:2007  
1 CFU/mL 

10 CFU/g 

3 Định lượng E.coli  TCVN 7924-2:2008  
1 CFU/mL 

10 CFU/g 

4 
Định lượng Clostridium 

perfringenes  
TCVN 4991:2005  

1 CFU/mL 

10 CFU/g 

5 
Định lượng 

Enterobacteriacae  
ISO 21528-2:2017  

1 CFU/mL 

10 CFU/g 

6 
Định lượng nấm men - nấm 

mốc  

TCVN 8275-1:2010 1 CFU/mL 

TCVN 8275-2:2010  10 CFU/g 

7 Định lượng Bacillus cereus  TCVN 4992:2005  
1 CFU/mL 

10 CFU/g 

8 Phát hiện Salmonella  

TCVN 10780-

1:2017 

(ISO 6579-1:2017) 

Rau: 07 CFU/25 g 

Hải sản: 09 CFU/25 g 

Thịt gà: 06 CFU/25 g 

Sữa: 07 CFU/25 g 

(mL) 

Trứng: 06 CFU/25 g 



 

 

9 

Phương pháp phát hiện 

Vibrio spp –  

Phần 1: Phát hiện Vibrio 

parahaemolyticus  

Nông lâm thủy sản thực 

phẩm 

TCVN 7905-1:2008 

(ISO 21872-1:2007) 

Cá tươi: 05 CFU/25 g 

Hải sản: 06 CFU/25 g 

Nguyên liệu TP: 07 

CFU/25 g 

Cá và thủy hải sản sau 

chế biến: 08 CFU/25 g  

10 
Phương pháp phát hiện và 

định lượng E.coli giả định  
TCVN 6846:2007  0 (MPN/g(mL) 

11 

Định lượng Staphylococci 

có phản ứng dương tính với 

coagulase (Staphylococcus 

aureus và các loài khác)  

TCVN 4830-1:2005 
1 CFU/mL 

10 CFU/g 
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